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CHƯƠNG 8: KĀLIKANIDDESO

KĀLIKĀ CĀTI –


Kālikā  cāti = eatable things belonging to time: 
Thực phẩm, thuốc men, hạn sử dụng được giữ 
theo thời gian.


Tất cả Tỳ-kheo không được thọ dụng bất cứ vật 
thực hay thuốc men nào nếu chưa được thí chủ 
dâng cúng. Do vậy vị Tỳ-kheo phải có sự thiện 
xảo, sự khéo sắp xếp những vấn đề thọ nhận và 
thọ dụng các vật thực cũng như thuốc men trong 
đời sống hàng ngày để có thể sử dụng trong thời 
gian thích hợp. 


Hàng ngày vị Tỳ-kheo phải bỏ các thứ vào trong 
miệng của mình để thọ dụng. Vì vậy vị Tỳ-kheo 
phải biết quán xét những thứ nào là thích hợp, 
những thứ nào là không thích hợp về thời gian, 
thời điểm và hạn sử dụng của nó.


84.

Paṭiggahitā cattāro, kālikā yāvakālikaṃ;

Yāmakālikaṃ sattāha-kālikaṃ yāvajīvikaṃ.
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Paṭiggahitā = already received: Vật thực, thuốc 
men đã được thọ nhận.


cattāro = 4 kinds: Bốn loại.


Kālikā = eatable things belonging to time: Thực 
phẩm, thuốc men theo kỳ hạn.


Câu kệ này giải thích về 4 loại thuốc men hay vật 
thực vị Tỳ-kheo được thọ nhận theo kỳ hạn:


1. Yāvakālikaṃ = allowed to be taken before 
noon: Cho phép dùng trước khi đứng bóng.


2. Yāmakālikaṃ = allowed to be taken after 
noon and in the night: Có thể được phép 
dùng sau khi đứng bóng và trong đêm hôm 
đó. Tức là có thể được phép sử dụng bất cứ 
khi nào trong một ngày.


3. Sattāha-kā l ikaṃ = 7 days lifetime 
medicine: Thuốc men được phép giữ và sử 
dụng trong 7 ngày.
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4. Yāvajīvikaṃ = existing as long as one's life 
lasts: Thuốc giữ cả đời. 


Nước thì vị Tỳ-kheo có thể dùng bất kỳ lúc nào. 
Tuy nhiên khi thọ dụng thì vị Tỳ-kheo cũng phải 
quán tưởng nước giống như thuốc men. Nước rất 
quan trọng đối với con thể con người do vậy bất 
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cứ khi nào khát và sau khi vị Tỳ-kheo đã lọc nước 
xong thì vị ấy có thể uống chứ không cần phải 
chờ dâng mới được uống.


85.

Piṭṭhaṃ mūlaṃ phalaṃ khajjaṃ, goraso 
dhaññabhojanaṃ;

Yāgusūpappabhutayo, hontete yāvakālikā.


Câu kệ này sẽ giải thích về yāvakālikaṃ - Cho 
phép dùng trước khi mặt trời đứng bóng.


Piṭṭhaṃ = flour of grains, beans, seeds etc. 
eating as food: Bột của các loại gạo, đậu, hạt v.v.. 
Dùng làm vật thực.

 
mūlaṃ = root such as carrot: Các loại rễ ví dụ 
như cả-rốt.


phalaṃ = fruit; nut: Quả, hạt.


khajjaṃ = to be eaten or chewed, solid food: Để 
ăn hay nhai, vật thực đặc. Ví dụ: bánh chưng.
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goraso = dairy/cow products in set of 3, viz 
khīra, dadhi, takka, milk, curds/cream, butter-
milk: sữa, sản phẩm từ bò trong bộ ba:


1. khīra = sữa; 


2. dadhi = phô mai, kem; 


3. takka = bơ sữa. 


Đối với bơ tươi và bơ lỏng thì có thể được sử 
dụng trong phần thuốc men.


dhaññabhojanaṃ = 3 bhojanas Staple Foods - 
Odano boiled rice; Sattu flour/ powder food 
made from grain; Kummāso made from wheat: 
Ba loại vật thực mềm:


1. Odano = cơm; 


2. Sattu = mì, bột làm từ ngũ cốc; 


3. Kummāso = Những sản phẩm làm từ 
lúa mạch. 
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Tất cả những loại như cơm, cháo, bún, phở, v.v.. 
đều được xếp vào loại vật thực mềm.


Yāgusūpappabhutayo = porridge, soup etc.: 
Cháo, súp v.v..

 
Hont(i)ete = these food are: Những vật thực này 
là.


yāvakālikā = allowed to be taken before noon: 
Được phép dùng trước đứng bóng.


Câu kệ này giải thích tất cả những vật thực trên 
đều được phép sử dụng trước khi đứng bóng.


86.

Madhumuddikasālūka- 
cocamocambajambujaṃ;

Phārusaṃ naggisantattaṃ, pānakaṃ 
yāmakālikaṃ.


Madhu = juice of Madhu: Nước ép của Madhu 
(mật).


7



Muddika = juice of Grape: Nước ép nho.


Sālūka- = juice of Water-lily root: Nước ép củ 
súng.


Có hai loại chuối:


- Coca = juice of Seed-banana: Nước ép từ 
chuối có hột.


- moc(a) = juice of Seedless banana, 
plantain: Nước ép chuối không hột.


Amba = juice of Mango: Nước ép xoài.


jambujaṃ = juice of Rose apple: Nước ép hồng 
táo (mận, quả roi). 


Cõi mà chúng ta đang ở gọi là Jambudīpa - Diêm 
Phù Đề. Có lẽ cây đầu tiên mọc trên trái đất của 
chúng ta chính là cây hồng táo này và cõi Trái Đất 
của chúng ta đang ở cũng được gọi là Hòn Đảo 
phía nam. Ở cõi Trái Đất phía nam này có cây 
hồng táo nên được gọi là Jambudīpa.
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Phārusaṃ = juice of leafy, ziziphus glabrata, 
ziziphus oenoplia: Nước ép quả mơ, táo, mận 
được dùng làm nước ép rất tốt vì có dược tính 
cao. Trong câu kệ này không liệt kê trái táo nhưng 
nó vẫn được phép sử dụng làm nước ép táo bởi vì 
trái này tương đương với những trái cây trên. 

naggisantattaṃ = Not heated: Không làm nóng.


pānakaṃ = juice, drink, syrup: nước ép, nước 
uống, si-rô


yāmakālikaṃ = allowed to be taken after noon 
and in the night: Được phép thọ dụng sau đứng 
bóng và trong đêm đó.


Tất cả loại nước ép này không được phép nấu lên, 
không được phép làm nóng lên và tất cả loại nước 
ép này được thọ dụng sau khi mặt trời đứng bóng 
(tức là trong một ngày hôm đó là được phép sử 
dụng).
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Đây là quả dưa - Madhu


Quả nho - Muddika
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Quả Cam


Rễ cây hoa súng
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Chuối hột


Chuối không hột
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Quả hồng táo (quả roi)


87.

Sānulomāni dhaññāni, ṭhapetvā phalajo raso;

Madhūkapupphamaññatra, sabbo 
puppharasopi ca.


Sānulomāni = together with conformity: Tương 
ứng với những hạt ngũ cốc, hạt bắp (ngô).


dhaññāni = grains, corns: Các loại hạt ngũ cốc, 
bắp (ngô).
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ṭhapetvā = excepting: Ngoại trừ những loại ngũ 
cốc, bắp (ngô).


Tức là những loại tương ứng với ngũ cốc, bắp, hạt 
đậu, thậm chí cả sữa đậu nành thì cũng sẽ không 
được phép sử dụng làm nước ép để uống vào buổi 
chiều. Trừ những loại tương ứng với những thứ 
đó ra thì sẽ được phép dùng làm nước ép. 


Có chín loại trái cây không được phép dùng làm 
nước ép uống vào buổi chiều sau khi mặt trời 
đứng bóng:


1. Nước dừa.


2. Nước trái thốt nốt


3 & 4. Hai loại nước ép từ trái mít.


5. Nước trái họ nhà mướp (mướp đắng).


6. Nước trái bí ngô.
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7,8 & 9. Nước trái cây họ nhà dưa chuột (dưa 
leo).


Có một người cư sĩ đã hỏi Ngài Sayadaw rằng: 
Nước dừa là nước ép dừa hay là sữa dừa? Chúng 
ta cũng biết rằng để có được nước ép trái cây thì 
phải cho nước lạnh và trái cây vào máy xay để ép, 
sau đó thì mới cho ra được nước ép trái cây. Còn 
đối với trái dừa thì nó đã có sẵn nước dừa rồi, nên 
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khi ép cơm dừa thì nó sẽ trở thành sữa dừa. Bởi vì 
chú cư sĩ này thỉnh thoảng cũng giữ 8 giới (giới 
bố tát) và ở gần biển nên buổi chiều chú ấy muốn 
uống nước dừa nên mới hỏi câu hỏi này. Theo lời 
giáo giới của Ngài Đại Trưởng Lão Pa Auk 
Sayadawgyi thì nước dừa và sữa dừa sẽ không 
được phép uống sau khi mặt trời đã đứng bóng


phalajo raso = fruit juice: Nước ép trái cây.


Madhūkapuppham = Madhuka flower: Hoa 
madhuka.


aññatra = excepting: Ngoại trừ.


sabbo puppharasopi ca = all flower juice: Tất cả 
nước ép từ hoa.


Như vậy thì tất cả những loại nước ép trừ những 
loại từ ngũ cốc, hạt bắp (ngô), đậu nành và chín 
loại trái cây không được phép ra thì được phép sử 
dụng sau khi mặt trời đứng bóng. Thêm nữa có 
thể sử dụng tất cả nước ép từ hoa trừ loại hoa 
madhuka.
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88.

Sabbapattaraso ceva, ṭhapetvā pakkaḍākajaṃ;

Sītodamadditodicca-pāko vā yāmakāliko.


Sabbapattaraso ceva = all leaf-juice: Tất cả 
nước ép từ lá đều được phép.


ṭhapetvā = excepting: Ngoại trừ


pakkaḍākajaṃ = soup, juice of boiled leaves: 
Súp, nước ép lá nấu chín v.v..
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Tất cả nước ép từ lá đều được phép sử dụng ngoại 
trừ súp, lá đã được nấu chín. Bởi vì nếu lá được 
nấu chín rồi thì sẽ được xem là vật thực chứ 
không phải là thuốc dùng trong một ngày nữa.


Sītodamaddito = crushed by cool water: Xay tất 
cả bằng nước lạnh chứ không được phép dùng 
nước sôi. 


Do phong tục văn hoá của người Miến Điện họ sử 
dụng lá trà nấu chín lên để làm món ăn rất nổi 
tiếng gọi là La-phat. Chính vì vậy trà ở Miến 
Điện thì Tỳ-kheo không được phép uống vào buổi 
chiều sau khi mặt trời đứng bóng, nhưng lá trà thì 
có thể dùng để xay làm nước ép uống được.


(Ā)dicca-pāko vā = or heated by the Sun: Được 
phép hâm nóng bằng ánh nắng mặt trời nhưng 
không được phép nấu nóng lên bằng bếp (củi, 
lửa,v.v.).


yāmakāliko = allowed to be taken after noon 
and in the night: Cho phép dùng sau đứng bóng 
và trong đêm đó.
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Tất cả những loại được liệt kê ở trên là thuốc 
được sử dụng trong một ngày. Tiếp sau đây chúng 
ta sẽ học về thuốc sử dụng trong bảy ngày


89.

Sappinonītatelāni, madhuphāṇitameva ca;

Sattāhakālikā sappi, yesaṃ maṃsamavāritaṃ.


Sappi = ghee, clarified butter: Bơ lỏng, bơ trong.


Nonīta = fresh butter: Bơ tươi.


telāni = oil: Dầu.


Madhu = honey: Mật.

 

phāṇitameva ca = juice of the sugar cane, raw 
sugar, jaggery: Nước mía ép, đường thô, đường 
thốt nốt.

Sattāhakālikā = 7 days lifetime medicine: Đây là 
5 loại thuốc được dùng trong 7 ngày.

sappi, yesaṃ maṃsamavāritaṃ = ghee means 
ghee of cow etc. animals which have allowable 
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meat: Bơ lỏng nghĩa là bơ của con bò, v.v...của 
những loại động vật thuộc những loại thịt được 
phép ngoại trừ 10 loại thịt không được phép sử 
dụng: thịt người, thịt sư tử, thịt hổ, v.v...


90.

Telaṃ tilavaseraṇḍa- 
madhusāsapasambhavaṃ;

Khuddābhamaramadhukari-makkhikāhi 
kataṃ madhu;

Rasādiucchuvikati, pakkāpakkā ca phāṇitaṃ.


Telaṃ = oil: Dầu. 


Tila-vas(ā)-eraṇḍa-madhusāsapasambhavaṃ = 
production of: Là sản phẩm được sản xuất từ:


1. the sesamum seed: Hạt mè (vừng).


2. fat of meat & fish: Mỡ của thịt & cá.


3. seed of the castor oil plant: Dầu castor – 
hương hải ly.


20



4. seed of Madhu: Hạt của Madhu – dưa bở.


5. mustard seed: Hạt cải.


Dầu cây hương hải ly


Khuddā-bhamara-madhukari-makkhikāhi kataṃ = 
made by small bees – big bees, wasp – fly-bees 
which beehive have on the stick: Làm từ các loại 
ong nhỏ – ong lớn/ wasp – ong côn trùng loại mà 
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có tổ trên cành cây. Những loài ong này sẽ tạo ra 
mật ong.


madhu = honey: Mật ong.


Rasādiucchuvikati = juice of the sugar cane: 
Nước ép của mía.


pakkāpakkā ca = cooked or uncooked: Nấu hay 
chưa nấu


phāṇitaṃ = treacle, molasses, jaggery: Mật 
đường, mật mía, đường thốt nốt.


Những loại đường như nước ép của mía, mật 
đường thốt nốt dù nấu hay chưa nấu thì cũng sẽ 
được tính là thuốc dùng trong 7 ngày. Đối với Tỳ-
kheo khi muốn sử dụng nước mía làm thuốc dùng 
trong 7 ngày thì phải đổ thêm nước vào để làm 
cho loãng ra thì mới được phép sử dụng làm 
thuốc trong 7 ngày.
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Đây là ong nhỏ.


Đây là ong lớn.
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Ong làm tổ, làm mật ở trên cành cây.


Ở tu viện Pa Auk Dawei cũng có một loại ong 
nữa gọi là ong lá, nghĩa rằng loài ong này làm tổ 
ở trên lá. Đối với Khuddasikkhā - Luật Tập yếu 
thì chỉ nói đến 3 loại ong được phép thôi chứ 
không phải loài ong lá ở tu viện Dawei.


Hôm nay chúng ta đã học xong về những loại 
thuốc và thời gian được phép sử dụng và cất giữ 
của một vị Tỳ-kheo. Hẹn gặp lại tất cả trong bài 
giảng lần sau.


Sādhu! Sādhu! Sādhu!
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Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayā’vahaṃ hotu. 

Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu.


Phước lành này của chúng con, nguyện đoạn trừ 
các lậu hoặc - trầm luân. 


Phước lành này của chúng con, nguyện là duyên 
thành tựu được Niết bàn.


Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi; 

Te sabbe me samaṃ puññabhāgaṃ labhantu.


Phần phước của chúng con, xin chia đều đến tất 
cả sanh linh, Mong tất cả hãy thọ nhận phần 
phước ấy được đều nhau.


Sādhu! Sādhu! Sādhu!
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